
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HỒI 

Họ và tên : …………………………. 

Lớp : MỘT/………… 

ÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

(Ngày 01 tháng 4 năm 2020) 

 

Câu 1. Luyện đọc:  
 

a) Đọc vần: 
 

âng ôi ươm âu ưu 

iên anh oc uông ăn 

 

b) Đọc từ: 
 

cái kẻng hình vuông xem phim màu xanh đám mây 

con công trái cam xinh xắn đường hầm hạt điều 

 

c) Đọc câu: 

- Trong vườn, cây mít sai trĩu quả. 

- Em luôn rửa tay sạch sẽ để phòng dịch bệnh. 

- Chúng em vâng lời cha mẹ, thầy cô. 

 

Câu 2. Nối: 

Bà ra vườn    siêng năng ôn tập bài vở. 

Chúng em   hái quả táo đỏ. 

Ba mẹ  tung tăng bơi lội. 

Đàn cá  rất yêu thương em. 

 



Câu 3. Điền tiếng còn thiếu vào chỗ trống: 

 

 

 

        

 

  Con  ………………..                                       Đá  ………………. 

 

 

 

 

 

 Tờ  ………………….                                       Cái  ………………… 

       

Câu 4. Điền ng hoặc ngh: 

      ……….ọn lửa                                             nghề ……..iệp 

      nghịch ..……..ợm                                       con …….…é 

 

Câu 5. Viết các từ sau (4 từ):  nhà sách, bàn tiệc, thuộc bài, bạch đàn. 

               Học sinh viết chữ thường, cỡ nhỡ. 
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